
 

Phụ lục X 

HƯỚNG DẪN THI TUYỂN VÀO LỚP 10 CHƯƠNG TRÌNH DẠY VÀ 

HỌC CÁC MÔN TOÁN, KHOA HỌC VÀ TIẾNG ANH TÍCH HỢP 

THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 5695/QĐ-UBND NGÀY 20 THÁNG 11 NĂM 2014 

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ  NĂM HỌC 2023 - 2024 

(Kèm theo Công văn số              /SGDĐT-KTKĐ ngày ……/…../…… 

của Sở Giáo dục và Đào tạo)  

____________ 

I. TRƯỜNG VÀ CHỈ TIÊU TUYỂN SINH 

Số 

thứ 

tự 

Trường Quận 

1 Trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa 1 

2 Trung học phổ thông Lương Thế Vinh 1 

3 Trung học phổ thông Bùi Thị Xuân 1 

4 Trung học phổ thông Nguyễn Thị Minh Khai 3 

5 Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong 5 

6 Trung học thực hành Sài Gòn 5 

7 Trung học phổ thông Gia Định Bình Thạnh 

8 Trung học phổ thông Phú Nhuận Phú Nhuận 

9 Trung học phổ thông Nguyễn Thượng Hiền Tân Bình 

10 Trung học phổ thông Nguyễn Hữu Huân 
Thành phố Thủ 

Đức 

Lưu ý: Chỉ tiêu tuyển sinh của các lớp tích hợp trường chuyên sẽ căn cứ vào 

bảng Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023-2024 do phòng Kế hoạch Tài 

chính ban hành. 

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN 

- Đối tượng tuyển: Học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở năm học 2022-2023 

tại Thành phố Hồ Chí Minh trong độ tuổi quy định và phải đáp ứng các điều kiện của 

1 trong 2 nhóm sau: 
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a) Nhóm 1: Học sinh có tham gia học Chương trình Tiếng Anh tích hợp 

cấp trung học cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh phải thỏa các điều kiện: 

- Học sinh có tham gia dự tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông tại 

Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Học sinh đăng ký 2 nguyện vọng Chương trình Tiếng Anh tích hợp 

(nguyện vọng 1 và nguyện vọng 2). 

Căn cứ vào điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông và  điểm 

trung bình của Chương trình Tiếng Anh tích hợp, những học sinh này sẽ được 

ưu tiên bố trí vào những trường có dạy Chương trình Tiếng Anh tích hợp.  

Cách tính điểm xét tuyển Chương trình Tiếng Anh tích hợp như sau: 

* Điểm xét tuyển = điểm Ngữ văn + điểm Ngoại ngữ + điểm Toán + Điểm 

trung bình của Chương trình Tiếng Anh tích hợp (theo thang điểm 10). 

b) Nhóm 2: Học sinh không tham gia học Chương trình Tiếng Anh tích 

hợp cấp trung học cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh phải thỏa các điều kiện: 

- Tốt nghiệp trung học cơ sở loại từ Khá trở lên. 

- Học sinh có tham gia dự tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông tại Thành 

phố Hồ Chí Minh. Ngoài 3 môn quy định Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ, học sinh 

phải đăng ký và dự thi môn Tiếng Anh Tích hợp.  

- Học sinh đăng ký 2 nguyện vọng Chương trình Tiếng Anh tích hợp 

(nguyện vọng 1 và nguyện vọng 2). 

Cách tính điểm tuyển Chương trình Tiếng Anh tích hợp như sau: 

* Điểm xét tuyển = điểm Ngữ văn + điểm Ngoại ngữ + điểm Toán + Điểm 

thi môn Tiếng Anh tích hợp (theo thang điểm 10). 

Lưu ý:  

Học sinh trúng tuyển vào lớp 10 chương trình Tiếng Anh tích hợp năm học 

2023-2024, bên cạnh hai môn Toán, tiếng Anh sẽ chọn các môn học theo nhóm Khoa 

học tự nhiên (Vật Lý, Hóa Học và Sinh học). 

Học sinh đăng ký nguyện vọng Chương trình tiếng Anh tích hợp sẽ không 

được đăng ký thi nguyện vọng chuyên. 

III. HỒ SƠ DỰ TUYỂN 

        Học sinh cũng sẽ đăng ký trực tuyến tương tự như 3 nguyện vọng thường. 

Nhà trường sẽ chịu trách nhiệm in các hồ sơ kiểm dò và cho học sinh ký xác 

nhận 
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IV. LỊCH THI 

Thí sinh dự thi các bài thi theo lịch sau: 

Ngày thi Buổi Bài thi 

Thời 

gian làm 

bài 

Giờ mở 

túi đựng 

đề thi 

Giờ phát 

đề thi 

Giờ bắt 

đầu làm 

bài 

05.6.2023 

(9 giờ 30 

phút) 

Sáng 
Học sinh có mặt tại Điểm thi để sinh hoạt Quy chế thi và 

kiểm tra thông tin cá nhân. 

06.6.2022 

Sáng Ngữ văn 120 phút 7 giờ 30 7 giờ 55 8 giờ 00 

Chiều Ngoại Ngữ 90 phút 13 giờ 30 13 giờ 55 14 giờ 00 

07.6.2022 

Sáng Toán 120 phút 7 giờ 30 7 giờ 55 8 giờ 00 

Chiều 
Môn tích 

hợp 
150 phút 13 giờ 30 13 giờ 55 14 giờ00 

V. ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN 

1. Nguyên tắc xét tuyển 

Chỉ xét tuyển đối với thí sinh được tham gia thi tuyển, đã thi đủ các bài thi 

quy định, không vi phạm Quy chế trong kỳ thi tuyển sinh và không có bài thi 

nào bị điểm 0 (không). 

2. Cách xét tuyển 

Căn cứ quy định điểm xét tuyển, xét từ cao xuống thấp để tuyển đủ chỉ tiêu 

được giao cho từng trường. 

VI. THỦ TỤC NHẬP HỌC 

1. Hồ sơ nhập học 

Học sinh trúng tuyển phải nộp đủ hồ sơ nhập học gồm: 

- Phiếu báo điểm tuyển sinh 10; 

- Học bạ cấp trung học cơ sở (bản chính); 

- Giấy chứng nhận tốt nghiệp (tạm thời) do các cơ sở giáo dục cấp và nộp 

bản chính văn bằng vào hồ sơ khi được Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp phát bằng; 
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- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ; 

- Giấy xác nhận được hưởng chính sách ưu tiên (nếu có) do cơ quan có 

thẩm quyền cấp; 

2. Lưu ý 

- Nếu số học sinh trúng tuyển và nộp hồ sơ vượt quá mức 35 học sinh 

nhưng không đủ để tách thành một lớp mới thì nhà trường sẽ căn cứ tình hình 

để sắp xếp sao cho phù hợp với điều kiện thực tế.  Nếu số lượng học sinh trúng 

tuyển và nộp hồ sơ học chương trình tiếng Anh tích hợp không đủ 25 học sinh 

thì sẽ không mở lớp tiếng Anh tích hợp tại trường đó. Các học sinh đã nộp hồ sơ 

vẫn sẽ được xem xét chuyển về học tại trường có mở lớp tiếng Anh tích hợp mà 

còn chỉ tiêu hoặc vẫn xét tuyển lớp 10 theo 03 nguyện vọng hoặc chuyển đổi 

loại hình học tập phù hợp. 

- Nếu không trúng tuyển vào lớp 10  Tiếng Anh tích hợp, học sinh tốt 

nghiệp trung học cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh vẫn được tham gia xét tuyển 

vào lớp 10 trung học phổ thông khác theo ba nguyện vọng đã đăng ký thi tuyển. 

- Những thí sinh đã nộp hồ sơ nhập học vào các trường nêu trên và Trường 

Phổ thông Năng khiếu thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh sẽ 

không còn có tên trong danh sách xét tuyển vào lớp 10 chuyên, thường của Sở 

Giáo dục và Đào tạo (vì mỗi học sinh chỉ có tên trúng tuyển vào duy nhất một trường). 

VII. PHÚC KHẢO 

Học sinh đăng ký phúc khảo bài thi tại nơi đăng ký dự thi theo lịch ngay 

sau khi công bố kết quả điểm bài thi./. 

 


